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KẾ HOẠCH
Rà soát, ghi sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và nhập dữ liệu
 vào phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh áp năm 2020




 Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 666/LĐTBXH-TE ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch rà soát, ghi sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Nhằm rà soát, cập nhật và hoàn thiện bộ chỉ tiêu số liệu về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020, bộ chỉ tiêu theo dõi, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 và để xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 cũng như làm cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2021.
2. Đối tượng 
  Tất cả trẻ em dưới 16 tuổi, sinh từ tháng 7 năm 2005 trở về sau. Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa phương trên 6 tháng. Trong đó có khảo sát chỉ số về các nhóm trẻ em như sau:
a) Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) gồm 14 nhóm theo Luật Trẻ em năm 2016 qui định: trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em khuyết tật; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.
b) Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt gồm 07 nhóm theo hướng dẫn của Cục Trẻ em: trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo; trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS); trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội (cha mẹ ly hôn, bạo lực gia đình, có người nhiễm HIV/AIDS); trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình nghiện ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm); trẻ em sống trong gia đình có người vi phạm pháp luật (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình đang trong thời gian chấp hành xử lý vi phạm hành chính và hình sự); trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa (trẻ em phải sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở lên do cả cha, mẹ đi làm ăn xa); trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ.
c) Trẻ em khác gồm 02 nhóm: trẻ em bị bắt cóc, chiếm đoạt, đánh tráo; trẻ em bị tai nạn thương tích (trong đó, trẻ em tử vong do tai nạn thương tích).
3. Phạm vi 
Kế hoạch được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.
4. Nội dung, thời gian và biện pháp thực hiện
- Từ ngày 06/3/2020 đến ngày 20/3/2020: Sở Lao động - TB&XH xây dựng Kế hoạch và tập huấn triển khai cho Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác trẻ em của Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố. 
- Từ ngày 21/3/2020 đến 31/3/2020 Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố tập huấn rà soát lại cho cấp xã và Điều tra viên khóm, ấp trong tỉnh.
- Từ ngày 01/4/2020 đến 29/4/2020: Nhân viên Y tế các khóm, ấp tiến hành rà soát trẻ em trên địa bàn quản lý, ghi vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình (cập nhật phát sinh mới và biến động các nhóm đối tượng vào sổ quản lý trẻ em trong hộ gia đình đã được ghi chép cuối năm 2019). 
- Từ ngày 30/4/2020 đến 15/5/2020: các xã, phường tiến hành thu sổ theo dõi trẻ em trong gia đình từ Nhân viên Y tế các khóm, ấp kiểm tra tính chính xác của thông tin bổ sung hoàn chỉnh vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình giao nộp về Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố.
 (Lưu ý: khi điều tra viên nộp sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình thì Công chức Lao động – TB&XH hoặc Cộng tác viên công tác xã hội được giao nhiệm vụ giám sát điều tra phải kiểm tra, đối chiếu giữa sổ với danh sách trẻ em trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại địa phương và các hình thức trợ giúp trẻ em để bổ sung hoàn chỉnh số trẻ em và nhũng thông tin liên quan vào sổ quản lý trước khi tiến hành nhập vào phần mềm). 
- Từ ngày 16/5/2020 đến 15/6/2020: Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố thu nhận sổ theo dõi trẻ em trong gia đình của cấp xã nhập thông tin vào phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, xử lý số liệu và báo cáo số liệu sơ bộ về Sở Lao động - TB&XH.
- Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin vào phần mềm quản lý trẻ em, Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố chuyển dữ liệu trẻ em và sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình về cho cấp xã; cấp xã bàn giao sổ theo dõi trẻ em trong gia đình cho Nhân viên y tế khóm, ấp quản lý và cập nhật báo cáo định kỳ hàng quý về huyện, thị, thành phố.
Giao Phòng TE-BĐG có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tập huấn rà soát trẻ em năm 2020 cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác trẻ em của Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố; cung cấp tài liệu tập huấn, sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình cho cấp huyện; giám sát việc thực hiện tại các địa phương và tổng kết báo cáo kết quả khảo sát trước ngày 30/6/2020.
Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đúng nội dung tiến độ của kế hoạch rà soát đề ra. 
5. Kinh phí 
 Kinh phí thực hiện Kế hoạch Điều tra, khảo sát ghi sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình, nhập thông tin vào phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 1.128.974.000 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) sử dụng từ kinh phí kế hoạch Bảo vệ trẻ em năm 2020 và kinh phí Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020.
Sở Lao động - TB&XH sẽ chuyển cho Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị, thành phố tạm ứng 50% kinh phí cho điều tra viên; kinh phí giám sát cấp xã và cấp huyện; thù lao khảo sát và nhập thông tin vào phần mềm quản lý trẻ em. Còn 50% kinh phí còn lại Sở Lao động – TB&XH sẽ chuyển cho cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ quyết toán của các đơn vị trước ngày 30/7/2020./.
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